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	I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1. Phát triển vận động 

*Trẻ biết thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hệ hô hấp:

	MT 1: Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.


	* Tập theo cô và tập với bài hát chủ đề “HTTN”  (2lx4n)

- Hô hấp:  Thổi  nơ bay, bong bóng 

- Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. Hai tay đưa đưa lên cao, ra phía trước sang 2 bên.
- Bụng lườn: Quay sang phải sang trái, sang phải

- Chân: Ngồi xổm đứng lên. Hai tay chống hông khuỵu gối

- Bật: Bật tại chỗ. 
	* HĐ thể dục sáng: 

- Tập thể dục buổi sáng 



	*Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 

	MT 2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.

	+  Bật xa 25 cm


	- Hoạt động học:

+ Bật xa 25 cm



	MT 5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
	 + Đi trong đường hẹp, bật qua dây

+ Trườn chui qua cổng
	- Hoạt động học:

+ Đi trong đường hẹp, bật qua dây
+ Trườn chui qua cổng

	2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ


	MT 15: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.

	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm khi trời lạnh…
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.
- Nhận biết trang phục theo thời tiết.
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
	- Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Bie

II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	1. Khám phá khoa học
- Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng:

	MT 19: Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi.


	- Chăm chú quan sát các sự vật, hiện tượng gần gũi quanh trẻ.

- Hay đặt câu hỏi về các sự vật, hiện tượng gần gũi

	Hoạt động học:

- KPKH : Tìm hiểu về các mùa trong năm
- KPKH : Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên
- KPKH: Trò chuyện về nưóc

	MT 21: Trẻ biết làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.


	- Làm một số thí nghiệm đơn giản với các sự vật, hiện tượng gần gũi, phù hợp với trẻ (VD: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi)
	Hoạt động góc
Hoạt động mọi lúc mọi nơi

Hoạt động ngoài trời


	MT 26: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...
	- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề; vẽ, hát…về các đối tượng trẻ đã được quan sát.
	- Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	- Nhận biết số đếm, số lượng:

	MT 30: Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	-  Gộp hai nhóm đối tượng cùng loại và đếm.
	- Hoạt động học

- LQVT: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 5


	- Sắp xếp theo quy tắc

	MT 32:  Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.
	
	-Hoạt động học 
LQVT: Xếp xen kẻ
 - Hoạt động góc học tập

 Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	1.  Nghe hiểu lời nói

	MT 43: Trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản.
	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản 
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 51: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.

	-  Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe. 
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ.
	- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều



	MT 56: Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi được tên nhân vật trong tranh.
	- Xem tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động học: 

+Thơ “Trưa hè”

+Thơ “Nắng bốn mùa”
+Truyện “Giọt nước tí xíu”

	MT 57: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học: 

+Thơ “Trưa hè”

+Thơ “Nắng bốn mùa”

	MT 58: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc

	- Kể lại truyện đã được nghe

	- Hoạt động học: 

+Truyện “Giọt nước tí xíu”
- Hoạt động góc thư viên

- Hoạt động góc cổ tích

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	IV.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	- Thể hiện sự tự tin, tự lực:

	MT 61: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.


	- Chủ động, hăng hái trong các hoạt động
- Mạnh dạn, tự tin khi trả lời câu hỏi
	- Hoạt động góc: Góc xây dựng, góc phân vai

- Mọi lúc mọi nơi



	MT 70: Trẻ  biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Phối hợp với bạn trong nhóm chơi.

- Chơi hòa thuận với bạn”.
	- Hoạt động chơi góc

	- Quan tâm đến môi trường

	MT 71: Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Quan sát cảnh vật thiên nhiên gần gũi.

	- Hoạt động góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	MT 72: Trẻ biết khóa vòi nước sau khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	- Bảo vệ chăm sóc cây cối
- Tiết kiệm điện, nước
	- Mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động vệ sinh

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	*Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và tạo hình

	MT 77: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.


	-  Nghe các bài hát bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	Hoạt động học:

+ Dạy hát “Sao đêm


	MT 78: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vậnđộng minh hoạ).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp 
	- Hoạt động học:

+ VĐMH: Mùa hè đến

- Hoạt động Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 80: Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản

	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	 Hoạt động học.
- Vẽ, tô màu chiếc ô
- Hoạt động Góc Tạo hình: Tô màu các hiện tượng tự nhiên

	MT 81: Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
.

	- Sử dụng một số kĩ năng xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	Hoạt động học.

- Xé, dán tia nắng mặt trời 

- Hoạt động mọi lúc mọi nới



